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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Bản án số:24/2017/HSST 

Ngày: 30/ 5/2017 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

- Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Quang D 

 Thẩm phán: Ông Bạch Đăng Thi 

Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Thanh Bình 

                                   Ông Nguyễn Ngọc Sửu 

                                   Ông Nguyễn Hoàng Tâm 

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Linh Chi- Cán bộ Toà 

án nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Ông Giáp Văn Thơ - 

Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 30/ 5/2017, tại trụ sở UBND xã L, huyện L, tỉnh Bắc Giang, mở phiên 

toà xét xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự thụ lý số 22/2017/HSST ngày 31/ 

3/2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn B, sinh năm 1984; Nơi đăng ký HKTT: thôn H, xã L, 

huyện L, tỉnh Bắc Giang; nơi ở: thôn D, xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh; nghề 

nghiệp: lái xe taxi; trình độ văn hoá: 2/12; con ông Nguyễn Văn M và con bà 

Nguyễn Thị C; có vợ: Nguyễn Thị H và có 03 con; tiền án: tại Bản án số 

136/2011/HSST ngày 18/01/2011 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội 

xử phạt 08 triệu đồng về tội “Đánh bạc”, chưa chấp hành xong hình phạt tiền và án 

phí; tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/12/2016 đến nay, hiện đang 

tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang (có mặt). 

* Ngƣời bào chữa cho bị cáo: Ông Giáp Văn Điệp – Luật sư của Công ty 

Luật TNHH Fanci, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Số 344, đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang (có mặt). 

* Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

 1- Ông Nguyễn Ngọc D, sinh năm 1966; Nơi đăng ký HKTT: Thôn K, 

phường K, TP B, tỉnh Bắc Ninh; Nơi ở: Gầm cầu Đ, xã Đ, huyện Y, tỉnh Bắc Ninh 

(vắng mặt). 

 2- Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế V; Địa chỉ: 

Nguyễn Đăng Đ, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh do ông Lê Xuân L, là 

Giám đốc đại diện (có mặt).  

 NHẬN THẤY 
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 Bị cáo Nguyễn Văn B bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố về 

hành vi phạm tội như sau : 

Hồi 10 giờ ngày 21/12/2016, tại khu vực trước cửa nhà hàng Đồng Quê, 

thuộc thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, Phòng cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Nguyễn Văn B, sinh năm 

1984, nơi đăng ký NKTT: Thôn H, xã L, huyện L, tỉnh Bắc Giang; chỗ ở: thôn D, 

xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng 

thu giữ: 05 (năm) túi ni lon màu trắng, một đầu đều có rãnh khóa bằng nhựa, trong 

đó 04 túi có viền màu đỏ ở mép, bên trong 05 (năm) túi ni lon màu trắng đều có 

chứa các cục tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp, được niêm phong trong 

một hộp bìa cat ton được dán giấy màu trắng, bên ngoài ký hiệu “QT”, (05 túi ni 

lon được đựng trong 01 túi vải màu tím, bên ngoài là một túi xách bằng giấy màu 

nâu). 

Ngoài ra còn thu giữ của B: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Philips màu 

đen, có số Imei: 860770030380957 và 860770030380965.  

Cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành 

khám xét khẩn cấp nơi ở của B tại thôn D, xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh, quá trình 

khám xét thu giữ: 01 chứng minh thư nhân dân số 121495150 mang tên Nguyễn 

Văn B.  

Kết luận giám định số 1446/KL- PC54 ngày 22/12/2016 của Phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, kết luận: Trong 01 (một) hộp bìa cát tông được 

dán kín bằng giấy màu trắng, có ký hiệu “QT” đã được niêm phong gửi giám định: 

Tinh thể màu trắng đựng trong 05 (năm) túi ni lon màu trắng (trong đó có: 04 (bốn) 

túi ni lon màu trắng một đầu có rãnh khóa bằng nhựa và viền màu đỏ và 01 (một) 

túi ni lon màu trắng một đầu có rãnh khóa bằng nhựa) đều là chất ma túy 

Methamphetamine; có tổng khối lượng: 478,5 gam.  

Quá trình điều tra Nguyễn Văn B khai nhận về diễn biến hành vi phạm tội 

như sau: 

Khoảng tháng 11/2016, B được Thân Văn Viên, sinh năm 1992 ở Chàng 3, 

thị trấn L, huyện L, tỉnh Bắc Giang là người quen từ trước giới thiệu quen biết đối 

tượng H nhà ở thành phố Bắc Giang. H và B gặp nhau ở khu vực siêu thị Big C, 

thành phố Bắc Giang, H đặt vấn đề mua ma túy của B và cho B số điện thoại để 

liên lạc. 

Trong khoảng thời gian này, B gặp Nguyễn Văn H, sinh năm 1990 ở thôn T, 

xã C, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh. Hạnh cho B số điện thoại của Nguyễn Ngọc D, sinh 

năm 1966 ở thôn K, phường K, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh và nói muốn mua ma 

túy thì liên hệ với D. B gặp D trao đổi thống nhất, nếu B có khách mua ma túy thì 

nói với D, bán được 1 lạng ma túy D trả công 01 triệu đồng. 

Khoảng 12 giờ ngày 20/12/2016, B đang ở phòng trọ tại thôn D, xã P, huyện 

Q, tỉnh Bắc Giang thì H điện thoại hỏi mua 05 lạng ma túy tổng hợp dạng đá. B 

đồng ý và điện thoại nói cho D biết, D bảo B nói cho khách biết giá là 36 triệu 

đồng/01 lạng ma túy tổng hợp. B thông báo lại cho H. Sau khi trao đổi, H và B 

thống nhất giá 35 triệu đồng/01 lạng ma túy tổng hợp và hẹn 16 giờ cùng ngày 

mang ma túy lên Bắc Giang để giao dịch. Sau đó D điện thoại cho B nói chưa có 
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ma túy, bảo khách đợi. B báo lại H, H bảo muộn quá H không lấy nữa. Đến khoảng 

22 giờ cùng ngày, H điện thoại nói với B sáng ngày 21/12/2016 mang ma túy lên 

thành phố Bắc Giang cho H. 

Khoảng 07 giờ ngày 21/12/2016, D điện thoại cho B bảo lên nhà D ăn sáng 

rồi cùng D lên Bắc Giang. B lái xe taxi BKS 99A- 111.53 đến quán nước của D ở 

cầu Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Vào trong nhà 

thì thấy D đang bỏ 05 túi ma túy ra cân lại, cân xong D nói “500 thế này được 

chưa”, sau đó D cho 05 túi ma túy vào một túi vải sẫm màu và cho vào một túi 

giấy có quai xách rồi cùng B đi lên thành phố Bắc Giang, khi lên xe D ngồi ở hàng 

ghế sau. Khoảng 08 giờ, B và D đến khu vực gầm cầu Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang. B điện thông báo cho H biết, H bảo B đi sang nhà hàng Đồng Quê, 

thuộc thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang để giao dịch. B đi bộ lên 

cầu và bắt xe ôm sang gặp H, H gọi B lên xe ô tô và hỏi ma túy đâu. B điện thoại 

cho D bảo cầm ma túy sang chỗ B. Khoảng 10 phút sau D đi xe ô tô BKS 99A- 

111.53 tới, B ra xe cầm túi giấy đựng ma túy D đưa đi sang xe của H để giao dịch, 

H lấy một ít ma túy đưa cho một người ngồi sau kiểm tra, B thấy người ngồi sau 

nói là hàng kém chất lượng. H nhặt vài viên tinh thể và bảo B xuống xe để H đem 

đi cho người khác kiểm tra. B cầm túi ma túy xuống xe đứng đợi H bị lực lượng 

công an bắt giữ, do sợ nên đã ném túi ma túy ra khỏi tay bỏ chạy, nhưng bị bắt giữ. 

Khi bị bắt giữ B đã nhặt túi ma túy giao nộp cho lực lượng Công an.  

Ngay khi bắt giữ B, lực lượng Công an đã kiểm tra và tạm giữ chiếc xe ô tô 

BKS 99A- 111.53 và đưa D về làm việc. Quá trình làm việc D không thừa nhận 

việc đưa ma túy cho B đi bán như B khai, khám xét nhà D không thu giữ đồ vật, tài 

sản gì. Ngoài lời khai của B không có tài liệu nào chứng minh, do vậy không đủ 

căn cứ để xem xét xử lý D.  

Đối với Thân Văn V không thừa nhận việc giới thiệu H với B, ngoài lời khai 

của B không có tài liệu nào khác để chứng minh nên Cơ quan điều tra không đủ 

căn cứ để xem xét xử lý. 

Đối với người đàn ông tên H, B khai không biết địa chỉ cụ thể; Nguyễn Văn 

H hiện không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan điều tra không xác định được. 

 Tại Bản cáo trạng số 23/KSĐT-AN-MT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Bắc 

Giang để xét xử bị cáo Nguyễn Văn B về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo 

điểm e khoản 4 Điều 194 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi giao dịch mua bán 5 lạng 

chất ma túy với người có tên là H như lời khai của bị cáo có trong hồ sơ vụ án. Bị 

cáo thắc mắc về bản cáo trạng không giám định hàm lượng chất ma túy. 

 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm 

như cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử truyên bố bị cáo 

Nguyễn Văn B phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy; đề nghị áp dụng điểm e 

khoản 4 và khoản 5 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, 

Điều 33 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn B 20 năm tù, phạt bổ 

sung 05 triệu đồng sung quỹ nhà nước; đề nghị xử lý vật chứng, án phí. 
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Người bào chữa cho bị cáo nhất trí với Cáo trạng về tội danh truy tố đối với 

bị cáo song đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giám định hàm lượng chất ma túy thu 

được vì trong kết luận giám định chỉ có kết luận về khối lượng chất ma túy, mà 

theo lời khai của bị cáo khi giao dịch mua bán chất ma túy người mua có thử chất 

ma túy nói là hàng kém chất lượng. Theo Thông tư liên tịch số 08/2015/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công an, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp thì khi thấy 

cần thiết Tòa án có thể trưng cầu giám định hàm lượng chất ma túy.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Xuân L đại diện cho Công 

ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế V (viết tắt là Công ty V) 

trình bày: Chiếc xe ô tô B kiểm soát 99A-111 53 bị thu giữ là của Công ty V, có 

giao cho bị cáo Nguyễn Văn B lái taxi theo hợp đồng lao động đã ký kết. Bị cáo B 

có thỏa thuận mua lại theo hình thức trả góp, khi nào trả xong tiền gốc và lãi thì 

chiếc xe ô tô đó sẽ chuyển quyền sở hữu cho Nguyễn Văn B. Đến nay, B đã trả 

được số tiền gốc là 150 triệu đồng và tiền lãi, tổng cộng khoảng 200.000.000 đồng 

nên chiếc xe ô tô này vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty V, đề nghị trả lại cho 

Công ty V. Công ty V và Nguyễn Văn B tự giải quyết quyền lợi của bị cáo B trong 

việc mua bán chiếc xe ô tô này. 
C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®­îc thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø 

vµo kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ, trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ, toµn diÖn chøng cø, 
ý kiÕn cña KiÓm s¸t viªn, cña bÞ c¸o vµ nh÷ng ng­êi tham gia tè tông kh¸c; 

XÉT THẤY: 

 Lêi khai cña bÞ c¸o t¹i phiªn toµ thèng nhÊt víi lêi khai cña bÞ c¸o t¹i c¬ 
quan ®iÒu tra, phï hîp víi lêi khai cña ng­êi lµm chøng, phù hợp với vật chứng thu 

được, kết luận giám định vµ nh÷ng tµi liÖu, chøng cø kh¸c cã trong hå s¬ vô ¸n đã 

có đủ căn cứ xác định:  

Hồi 10 giờ ngày 21/12/2016, tại khu vực trước cửa nhà hàng Đồng Quê, 

thuộc thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, Phòng cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Nguyễn Văn B, sinh năm 

1984, nơi đăng ký HKTT: xã L, huyện L, tỉnh Bắc Giang; chỗ ở: thôn D, xã P, 

huyện Q, tỉnh Bắc Ninh bán trái phép 478,5 gam ma túy Methamphetamine. Bị cáo 

có ý thức mua bán 5 lạng chất ma túy tổng hợp với người mua mà bị cáo khai tên 

là H và trong Bản kết luận giám định đã thể hiện rõ “là chất ma túy 

Methamphetamine; có tổng khối lượng: 478,5 gam” nên Hội đồng xét xử không 

chấp nhận đề nghị của bị cáo cũng như đề nghị của Người bào chữa về việc giám 

định hàm lượng chất ma túy thu được. 

Hµnh vi nêu trên cña bÞ c¸o ®· x©m h¹i ®Õn chÝnh s¸ch ®éc quyÒn qu¶n lý 

cña Nhµ n­íc vÒ chÊt g©y nghiÖn, g©y t¸c h¹i lín cho x· héi. Ma tóy lµ hiÓm ho¹ 
cña x· héi, lµ nguån gèc ph¸t sinh cña nhiÒu téi ph¹m, cã ¶nh h­ëng xÊu ®Õn søc 
khoÎ, kinh tÕ, h¹nh phóc cña con ng­êi. Sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý cã thÓ dÉn 
®Õn chÕt ng­êi, lµm l©y truyÒn c¨n bÖnh thÕ kû HIV-AIDS. BÞ c¸o cã ®ñ n¨ng lùc 
tr¸ch nhiÖm h×nh sù, vì hám lời mà ®· cè ý ph¹m téi, số lượng ma túy bị cáo mua 

bán trái phép là 478,5 gam ma túy Methamphetamine. Do vậy, Hội đồng xét xử có 

đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý, 

vi phạm vào điểm e khoản 4 Điều 194 của Bộ luật hình sự.  
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C¸o tr¹ng cña ViÖn kiÓm s¸t truy tè đối với bị cáo Nguyễn Văn B về téi 

“Mua bán tr¸i phÐp chÊt ma tóy”, theo điểm e khoản 4 Điều 194 của Bộ luật hình 

sự  là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 
XÐt vÒ nh©n th©n bÞ c¸o, c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh 

sù: 
Bị cáo Nguyễn Văn B đã một lần bị kết án về tội Đánh bạc, chưa được xoá 

án tích, do vậy bị cáo có nhân thân xấu và phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự. 

BÞ c¸o cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trách nhiệm hình sự: Thµnh khÈn khai b¸o, ¨n 

n¨n hèi c¶i, quy ®Þnh t¹i ®iÓm p kho¶n 1 §iÒu 46 cña Bé luËt h×nh sù. 
Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo, các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo, cần áp dụng 

hình phạt tù có thời hạn và xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất mức độ 

hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục riêng đối với bị cáo và góp phần răn đe 

phòng ngừa tội phạm về ma tuý nói chung.     

Bị cáo phạm tội về ma tuý và có động cơ thu lời bất chính, không thuộc 

trường hợp hộ nghèo, vẫn có khả năng thi hành án dân sự vì bị cáo có khoản tiền 

trả góp cho Công ty V khoảng 200.000.000 đồng nên cần áp dụng khoản 5 Điều 

194 của Bộ luật hình sự để xử phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo. 

VÒ xö lý vËt chøng: Số ma tuý hoàn lại sau giám định là vật chứng của vụ án 

thuộc vật cấm lưu hành cÇn tÞch thu tiªu hñy; 01 túi giấy, 01 túi vải không còn giá 

trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. 

01 điện thoại di dộng thu giữ của bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu 

sung quỹ nhà nước.  

01 chứng minh nhân dân thu giữ của bị cáo cần trả lại cho bị cáo. 

Chiếc xe ô tô B kiểm soát 99A-111 53 là của Công ty V chưa chuyển quyền 

sở hữu cho bị cáo Nguyễn Văn B nên không tịch thu sung quỹ Nhà nước mà trả lại 

cho Công ty V. Việc giải quyết quyền lợi trong việc mua bán chiếc xe ô tô này 

giữa bị cáo Nguyễn Văn B và Công ty V sẽ được giải quyết ở vụ án khác nếu có 

yêu cầu. 
        VÒ ¸n phÝ: BÞ c¸o ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p 
luËt. 

Ng­êi tham gia tè tông đ­îc quyÒn kh¸ng c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

V× c¸c lÏ trªn; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

Áp dụng điểm e khoản 4 và khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46, 

điểm g khoản 1 Điều 48, Điều 33 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn 

B 20 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ bị cáo: 

21/12/2016. 

Phạt bổ sung bị cáo 5.000.000 (năm triệu) đồng sung quỹ nhà nước. 

 Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng 

hình sự; 
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Tịch thu tiêu hủy: 467,8 gam chất ma túy Methamphetamine hoàn lại sau 

giám định được niêm phong trong một hộp bìa cát tông có ký hiệu “QT”, 01 túi 

xách bằng giấy màu nâu, 01 túi vải màu tím. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Philips màu đen. 

Trả lại cho bị cáo 01 chứng minh nhân dân số 121495150 mang tên Nguyễn 

Văn B.  

Trả lại cho Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại và Du lịch quốc tế V 01 

chiếc xe ô tô B kiểm soát  99A-111.53. 

(Đặc điểm cụ thể của vật chứng nêu trên như trong Biên bản giao, nhận vật 

chứng ngày 30/3/2017 giữa Phòng PC 81- Công an tỉnh Bắc Giang và Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Bắc Giang). 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn B phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản 

án. 

 

 
 Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  SƠ THẨM 

- VKSND tỉnh Bắc Giang;                                      THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- Công an tỉnh Bắc Giang;      Đã ký 

- Cục THADS tỉnh Bắc Giang; 

- Người bào chữa; 

- Bị cáo; 

- Đương sự vắng mặt;                                                      

- Lưu: HS, THS.                 Ngô Quang D 

 

 


